
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VĨNH LỘC 
 

Số:          /UBND-VHXH 
 

V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm 

điểm Bộ tiêu chí và lập hồ sơ đề 

nghị công nhận xã, phường an 

toàn thực phẩm, an toàn thực 

phẩm nâng cao. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Lộc, ngày  15 tháng  6  năm 2026 

 

      Kính gửi: 

       - Phòng Văn Hoá - Xã hội;  

      - Phòng Kinh tế; 

     - Văn phòng HĐND và UBND xã; 

  - Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã;  

    - Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã; 

      - Các Trạm Y tế trong xã; 

  - Trưởng các thôn, khu phố trong xã. 

 

Thực hiện Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã, phường an toàn thực 

phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 – 2030; Hướng 

dẫn số 5094/SYT-ATTP ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế về việc hướng dẫn 

tự đánh giá, chấm điểm Bộ tiêu chí và lập hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường an 

toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao. 

UBND xã Vĩnh Lộc hướng dẫn để các phòng, ngành, đơn vị, các thôn, khu 

phố các cơ sở sản suất, chế biến kinh doanh thực phẩm nhanh chóng hoàn thành hồ 

sơ nộp về UBND xã (qua phòng Văn Hoá - Xã hội trước ngày 20 tháng 7 năm 

2026) để nộp về Sở Y tế Thanh Hoá đề nghị công nhận xã, phường an toàn thực 

phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao năm 2026 (Gửi Phụ lục hướng dẫn kèm theo). 

Yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, các thôn, phu phố các cơ sở sản suất, 

chế biến kinh doanh thực phẩm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;. 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ  TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Bình 

 



HƯỚNG DẪN  

THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ XÃ, PHƯỜNG AN TOÀN THỰC PHẨM, AN TOÀN THỰC PHẨM NÂNG CAO 

(Ban hành kèm theo Công văn số         /UBND-VHXH ngày 15  tháng  6  năm 2025 của UBND xã Vĩnh Lộc) 

 

Nội dung tiêu chí Hướng dẫn chi tiết và hồ sơ minh chứng kèm theo Căn cứ pháp lý Điểm Đơn vị phụ trách 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY 5  

1. Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã 3  

Có Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban 

Chỉ đạo 

Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định thành lập hoặc 

kiện toàn hoặc thay đổi hoặc bổ sung thành viên (khi có 

sự thay đổi) Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực 

phẩm (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Thành phần Ban 

Chỉ đạo, gồm:  

- Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban;  

- Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã 

hội làm Phó Trưởng ban;  

- Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội làm Ủy viên Thường 

trực;  

- Trưởng phòng Kinh tế  

Trưởng Trạm Y tế;  

Trưởng Công an xã, phường;  

đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện 

Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã các chuyên 

viên (có liên quan); Trưởng thôn, khu phố làm Ủy viên. 

 

- Điều 40 Nghị định 

15/2018/NĐCP Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật An toàn thực 

phẩm và Chỉ thị số 13/CT-

TTg ngày 09/5/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ yêu cầu 

Chủ tịch UBND các cấp làm 

Trưởng Ban Chỉ đạo.  

- Tham khảo Quyết định số 

1950/QĐ-TTg ngày 

09/9/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ, Quyết định số 

2833/QĐ-UBND ngày 

21/8/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo liên ngành về an 

toàn thực phẩm tỉnh Thanh 

Hóa 

1 
Phòng Văn Hoá 

– Xã hội 

Có Quy chế hoạt động và phân công nhiệm 

vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo 

- Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo; trong đó quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 

Chỉ đạo, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo…; 

- Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành văn bản phân công 

nhiệm vụ chi tiết cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, ban 

hành Kế hoạch hoạt động hằng năm nhằm thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP được giao.  

- Ban Chỉ đạo thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông 

tin phản ánh về an toàn thực phẩm trên địa bàn; chỉ đạo 

các phòng/bộ phận liên quan xử lý thông tin phản ánh 

Tham khảo Quyết định số 

12/QĐBCĐTƯATTP ngày 

25/01/2025 của Ban Chỉ đạo 

liên ngành Trung ương về an 

toàn thực phẩm về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ban Chỉ đạo 

liên ngành Trung ương về an 

toàn thực phẩm. 

1 
Phòng Văn Hoá 

– Xã hội 
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hoặc chuyển thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền 

cấp trên xử lý theo quy định. 

 

Tổ chức họp định kỳ tối thiểu 6 tháng/lần; 

họp tổng kết và họp đột xuất khi cần thiết 

 

- Biên bản các cuộc họp hoặc Thông báo kết luận cuộc 

họp của Trưởng Ban Chỉ đạo. 
 1 

Phòng Văn Hoá 

– Xã hội 

2. Thành lập Tổ giám sát cộng đồng an toàn thực phẩm thôn, bản, phố 2  

Có Quyết định thành lập hoặc kiện toàn và 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ 

giám sát tại thôn, bản, phố 

Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định thành lập/kiện 

toàn Tổ giám sát tại thôn, khu phố.  

- Thành phần gồm:  

+ Tổ trưởng: Trưởng thôn, khu phố;  

+ Thành viên: Trưởng Ban công tác Mặt trận; Tổ trưởng 

Tổ Bảo vệ an ninh trật tự hoặc đại diện Hội Liên hiệp 

Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến 

binh.  

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giám sát: Tuyên truyền, 

phổ biến, vận động nhân dân chấp hành các quy định của 

pháp luật về ATTP; theo dõi, thống kê cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh 

doanh thức ăn đường phố (sau đây gọi tắt là cơ sở thực 

phẩm); giám sát việc thực hiện các quy định về ATTP tại 

cơ sở thực phẩm; giám sát bữa cỗ tập trung đông người; 

tiếp nhận thông tin, phát hiện, cung cấp thông tin, phản 

ánh các hành vi vi phạm về ATTP cho Chủ tịch UBND 

cấp xã; kịp thời phát hiện các gương điển hình tiên tiến, 

mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an 

toàn, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác ATTP để 

đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng; 

tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ATTP;  

Báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả thực hiện công tác 

giám sát ATTP nông lâm thủy sản cho UBND cấp xã. 

(Phòng Kinh Tế hướng dẫn) 

 1 
Phòng Văn hoá – 

Xã hội 

Hoạt động thường xuyên, hiệu quả 
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao có kết quả cụ 

thể. 
 1  

II. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 20  
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3. Đưa mục tiêu xây dựng, công nhận xã, phường ATTP hoặc ATTP nâng cao vào Nghị quyết hoặc Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 

 

2 
Văn phòng 

HĐND-UBND xã 

Nghị quyết hoặc Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của xã có mục tiêu xây dựng, công 

nhận xã, phường ATTP hoặc ATTP nâng cao 

Ban hành Nghị quyết hoặc Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của xã; trong đó có mục tiêu xây dựng, công nhận 

xã, phường ATTP, ATTP nâng cao tại năm đánh giá. 

- Nghị quyết phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá 

hằng năm của HĐND tỉnh.  

- Quyết định ban hành Kế 

hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết của Chính phủ, 

Nghị quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh hằng 

năm của UBND tỉnh. 

 

1 

 
Có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện mục 

tiêu trong Nghị quyết hoặc Kế hoạch hằng 

năm 

1 

4. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao về ATTP 4  

Có ban hành văn bản để cụ thể hoá và triển 

khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp được cấp trên giao về ATTP phù hợp 

với tình hình của xã 

Căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp trên; ban 

hành các chương trình, kế hoạch, công văn triển khai các 

nhiệm vụ: Thông tin truyền thông, cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện, ký cam kết bảo đảm ATTP, quản lý 

chợ kinh doanh thực phẩm, kiểm tra, lấy mẫu và giám sát 

ATTP,… 

 2 
Phòng VHXH, 

Phòng KT 

Triển khai, thực hiện đúng tiến độ 

Triển khai đầy đủ và thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ 

theo quy định của pháp luật và yêu cầu của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan. 

 2  

5. Kết quả thực hiện công tác ATTP định kỳ, đột xuất 4  

Báo cáo kết quả thực hiện hằng quý, 6 tháng, 

hằng năm, các đợt cao điểm, đột xuất đảm 

bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó: 

UBND xã hoặc Ban Chỉ đạo ban hành các báo cáo:  

- Báo cáo công tác ATTP 6 tháng.  

- Báo cáo năm công tác ATTP.  

- Báo cáo Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân.  

- Báo cáo Tháng hành động vì ATTP. - Các báo cáo định 

kỳ, đột xuất của các sở, ngành, đơn vị liên quan. 

- Quy định tại Khoản 3 Điều 

5 Quyết định số 

121/2025/QĐUBND của 

UBND tỉnh.  

- Quyết định 3081/QĐ-BYT 

ngày 15/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế.  

- Các văn bản yêu cầu báo 

cáo của các sở, ngành liên 

quan. 

4 

Phòng VHXH, 

Phòng KT 

100% có báo cáo, đúng tiến độ theo yêu cầu 
 

Tỷ lệ % được tính như sau: 

4 

Từ 80% đến dưới 100% có báo cáo, đúng 

tiến độ theo yêu cầu 
2 
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Từ 60% đến dưới 80% có báo cáo, đúng tiến 

độ theo yêu cầu 

 

                               Số lượng nội dung báo cáo, đúng tiến 

độ do xã, phường đã thực hiện 

Tỷ lệ % = 

                          Tổng số lượng nội dung báo cáo theo yêu 

cầu × 100% 

 1 

6. Có cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm có lợi thế, chủ lực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; các sản phẩm được 

đăng ký nhãn hiệu 
4  

Có danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm thực phẩm chủ lực, có lợi thế  

Lập danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực 

phẩm chủ lực, có lợi thế của xã có các thông tin: Tên cơ 

sở, người đại diện, điện thoại liên hệ, địa chỉ sản 

xuất/kinh doanh, tên sản phẩm,… 

 

Quyết định số 67/QĐ-

UBND ngày 04/01/2024 về 

việc Phê duyệt Đề án Kết 

nối sản xuất, chế biến và 

tiêu thụ nhằm nâng cao giá 

trị sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2030 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kinh Tế 

Có kế hoạch lựa chọn, xây dựng, áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng tiên tiến đối với sản 

phẩm có lợi thế, chủ lực 

 

UBND xã ban hành kế hoạch lựa chọn, xây dựng, áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đối với sản 

phẩm có lợi thế, chủ lực của xã, phường 

 1 

Cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

tiên tiến: Giấy chứng nhận VietGAP, 

GlobalGAP, HACCP, ISO 22000,… 

 

Bản chụp/file PDF Giấy chứng nhận VietGAP, 

GlobalGAP, HACCP, ISO 22000,… còn hiệu lực của các 

cơ sở có sản phẩm có lợi thế, chủ lực tại địa bàn xã, 

phường. 

 1 

Sản phẩm chủ lực, có lợi thế có Bản tiếp 

nhận hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của 

cơ quan có thẩm quyền 

 

Bản chụp/file PDF Giấy tiếp nhận hồ sơ hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa do Cục Sở hữu trí tuệ 

(Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp. 

 1 

7. Có cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả trong công tác quản lý ATTP 3  

Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa 

học về ATTP cấp cơ sở trở lên 

Có Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý ATTP 

được Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm đề xuất Chủ tịch 

UBND xã ra Quyết định công nhận; hoặc đề tài nghiên 

cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên được Hội đồng khoa 

học cấp tương đương cấp Quyết định công nhận (theo 

quy định Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành). 

- Luật Thi đua khen thưởng.  

- Thông tư số 

18/2013/TTBKHCN của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. - 

Thông tư 15/2025/TT-BNV 

1 
Phòng Kinh Tế,  

Phòng VHXH 
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Có giải pháp hoặc cách làm hiệu quả về quản 

lý ATTP 

Có giải pháp, cách làm hiệu quả thể hiện thông qua kết 

quả thực hiện, góp phần cải tiến, nâng cao hiệu quả trong 

công tác quản lý ATTP. 

ngày 04/8/2025 của Bộ Nội 

vụ. 1 

Áp dụng công nghệ số trong công tác quản lý 

ATTP 

Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 

ATTP; hồ sơ minh chứng hoặc sản phẩm thể hiện việc áp 

dụng, gồm: 

- Xây dựng dữ liệu dùng chung (Phần mềm hoặc hệ 

thống quản lý trên nền tảng Cloud) gồm:  

+ Quyết định hoặc Kế hoạch của UBND xã về việc triển 

khai, đưa vào vận hành hệ thống/phần mềm quản lý dữ 

liệu ATTP (hoặc phân công cán bộ thiết lập kho dữ liệu 

trên Google Sheets/Google Drive dùng chung)  

+ Đường dẫn (Link) truy cập vào hệ thống dữ liệu điện tử 

của xã  

+ Ảnh chụp màn hình (Screenshot) giao diện quản lý của 

phần mềm hoặc giao diện bảng tính Cloud (gồm các 

trường thông tin số hóa: Tên cơ sở, chủ hộ, địa chỉ, số 

điện thoại, loại hình, tình trạng ký cam kết/cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP, ngày kiểm tra,...)  

- Ứng dụng QR Code cho từng vùng trồng, cơ sở đủ điều 

kiện hoặc sản phẩm chủ lực gồm:  

+ Danh sách tổng hợp các vùng trồng trọt, chăn nuôi, cơ 

sở sản xuất hoặc sản phẩm chủ lực (OCOP, đặc sản địa 

phương) đã được cấp và áp dụng mã QR Code.  

+ Ảnh chụp thực tế bảng mã QR Code được dựng tại 

vùng trồng, hoặc tem mã QR Code dán trên bao bì sản 

phẩm, trên biển hiệu của cơ sở đủ điều kiện.  

+ Kết quả hiển thị khi quét mã: File in hoặc ảnh chụp 

màn hình điện thoại khi quét mã QR Code đó (phải hiển 

thị ra đúng thông tin: Tên cơ sở, Giấy chứng nhận/Bản 

cam kết, Quy trình sản xuất, Ngày thu hoạch/đóng gói...).  

- Thiết lập mạng lưới kết nối thông tin trực tiếp liên cấp 

(Zalo, Facebook, Điện thoại...) + Quyết định thành lập 

hoặc Thông báo của Ban Chỉ đạo xã về việc thiết lập 

kênh thông tin điều hành trực tuyến (ghi rõ số điện thoại 

đường dây nóng, tên nhóm Zalo/Facebook điều hành 

chính thức).  

 1 
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+ Ảnh chụp màn hình nhóm điều hành (Zalo/Viber...) có 

sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Chỉ đạo xã và 

các Trưởng thôn/phố/Tổ trưởng giám sát. 

+ Minh chứng tương tác: Ảnh chụp các đoạn tin nhắn 

trao đổi thực tế. 

Áp dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản 

lý ATTP 

UBND xã áp dụng một trong các hình thức sau:  

- Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý ATTP: Hồ 

sơ chứng minh gồm:  

+ Hợp đồng, hóa đơn mua sắm/giao nhiệm vụ hoặc Kế 

hoạch của xã về việc lắp đặt hệ thống Camera thông 

minh (có tính năng AI) giám sát tại chợ hoặc bếp ăn 

trường học.  

+ Ảnh chụp màn hình (Screenshot) hệ thống điều hành: 

Thể hiện giao diện phần mềm camera AI tự động phát 

hiện và khoanh vùng các lỗi vi phạm về ATTP.  

+ Biên bản ghi nhận xử lý: Nhật ký hoặc thông báo của 

UBND xã trích xuất từ dữ liệu Camera AI để nhắc nhở, 

xử lý các cơ sở vi phạm. 

 - Sử dụng Trợ lý ảo AI (Chatbot) để tự động tư vấn thủ 

tục hành chính, quy định ATTP cho người dân: Hồ sơ 

chứng minh gồm:  

+ Đường dẫn (Link) trực tiếp đến trang có tích hợp 

Chatbot AI trực tuyến của xã.  

+ Video hoặc ảnh chụp màn hình tương tác thực tế: Chụp 

lại đoạn hội thoại giữa người dân và Trợ lý ảo AI.  

- Sử dụng công cụ AI để tự động thiết kế, sản xuất nội 

dung truyền thông ATTP Hồ sơ chứng minh gồm:  

+ Báo cáo sản phẩm truyền thông: Thống kê danh sách 

các tài liệu truyền thông trong năm của xã có ứng dụng 

AI để biên soạn. 

 + Sản phẩm đầu ra trực quan: Các poster, áp phích, tờ rơi 

điện tử tuyên truyền về ATTP có hình ảnh thiết kế bằng 

AI (ghi rõ nguồn ứng dụng công nghệ); các đoạn văn bản 

bài phát thanh, kịch bản truyền thông được chuẩn hóa, 

biên tập nội dung khoa học bằng các mô hình ngôn ngữ 

lớn (AI),…  

 1  
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- Ứng dụng AI phân tích, dự báo nguy cơ ngộ độc và di 

biến động cơ sở dữ liệu Hồ sơ chứng minh gồm: File dữ 

liệu phân tích: Ảnh chụp màn hình hoặc file lưu trữ dữ 

liệu quản lý ATTP của xã, trong đó có sử dụng tính năng 

phân tích thông minh của phần mềm để tự động đưa ra 

các biểu đồ cảnh báo (Ví dụ: Biểu đồ AI dự báo các cơ sở 

sắp hết hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện /Bản cam kết 

trong 30 ngày tới để cán bộ đi đôn đốc hoặc biểu đồ phân 

tích tần suất rủi ro ô nhiễm thực phẩm theo mùa nắng 

nóng tại địa phương). 

 
8. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động và giám sát công tác bảo 

đảm ATTP 
2  

Có quy chế hoặc chương trình phối hợp giữa 

Ủy ban nhân dân xã, phường với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp 

Ban hành chương trình hoặc quy chế phối hợp đã ký kết, 

với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội 

Cựu chiến binh) về công tác đảm bảo ATTP. 

 1 Phòng VHXH, 

MTTQ và các 

đoàn thể 

Hoạt động thường xuyên, hiệu quả 
Có báo cáo kết quả các đợt ra quân phối hợp tuyên 

truyền, giám sát. 
 1 

III. THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 20  

9. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về ATTP 6 
Trung tâm Cung 

ứng dịch vụ công 

xã 

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các hình 

thức truyền thông. Trong đó: 

Có Kế hoạch tổ chức triển khai nội dung công tác truyền 

thông. Đồng thời với mỗi nội dung cần có: 

Điều 56, 57, 58, 59, 60 Luật 

ATTP. 

6 

 

 

Phát thanh 

Có sổ theo dõi/nhật ký phát thanh, trong đó ghi rõ nội 

dung, thời lượng, thời gian phát thanh; có đầy đủ các file 

ghi âm, băng, đĩa có, hoặc tài liệu có nội dung bài tuyên 

truyền, phát thanh được phê duyệt của người có thẩm 

quyền. 

1 

Băng rôn hoặc khẩu hiệu Hình ảnh băng rôn, khẩu hiệu 1 

Tờ rơi, tờ gấp  Hình ảnh mẫu tờ rơi, tờ gấp 1 

Pano  Hình ảnh chụp Pano 1 

Tin hoặc bài trên báo hoặc trên website của 

cơ quan hoặc trên mạng xã hội 
Bài viết được đăng và có Link đăng tải bài viết 1 
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Các hình thức truyền thông khác 

Bài viết trên Facebook/zalo/Website của xã; tổ chức diễn 

tập phòng chống ngộ độc thực phẩm; tổ chức mít tinh; tổ 

chức truyền thông lưu động về ATTP; in ấn tạp chí, sách 

báo, tài liệu, Poster, áp phích,… Có đường link đăng tải, 

hình ảnh chụp màn hình, đoạn phim, đoạn video; có kế 

hoạch chuyên môn cụ thể thực hiện; hoá đơn in ấn, sản 

xuất sản phẩm truyền thông. 

1 

- Phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị 

chuyên môn cấp tỉnh thực hiện công tác 

thông tin, tuyên về ATTP trên địa bàn 

- Có công văn/kế hoạch/giấy mời của các sở, ngành, cơ 

quan, đơn vị chuyên môn cấp tỉnh về việc đề nghị phối 

hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP 

trên địa bàn về việc triển khai phối hợp. 

- Có văn bản phúc đáp phối hợp, hoặc chương trình, kế 

hoạch triển khai phối hợp. - Có hình ảnh minh chứng 

phối hợp (hình ảnh hội nghị, hội thảo, truyền thông). 

2 

10. Tổ chức hội nghị, tập huấn kiến thức về ATTP 8  

- Chủ trì tổ chức hội nghị, tập huấn kiến thức 

cho cán bộ quản lý ATTP xã, phường và 

thôn, bản, phố. Trong đó: 

- Có Kế hoạch, chương trình, tài liệu, nội dung tập huấn;  

- Có danh sách ký tên tham gia tập huấn;  

- Có hình ảnh maket và hình ảnh toàn cảnh của lớp tập 

huấn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ thị 17-CT/TW ngày 

21/10/2022 của Ban Bí thư 

về tăng cường đảm bảo an 

ninh, ATTP trong tình hình 

mới. 

3 

Phòng VHXH 

100% cán bộ được tập huấn Tỷ lệ % được tính như sau: 

                       Số lượng cán bộ tham gia tập huấn 

Tỷ lệ % =                                            x 100% 

                          Tổng số cán bộ quản lý ATTP trên địa 

bàn 

 

(Tổng số cán bộ quản lý ATTP trên địa bàn bao gồm: Cán 

bộ quản lý ATTP xã và thôn gồm: Thành viên Ban Chỉ 

đạo xã, chuyên viên liên quan ATTP; các thành viên tổ 

giám sát cộng đồng thôn, bản, phố). 

3 

Từ 80% đến dưới 100% cán bộ được tập 

huấn 
2 

Từ 60% đến dưới 80% cán bộ được tập huấn 1 

- Chủ trì tổ chức hội nghị, tập huấn kiến thức 

về ATTP cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa 

bàn. Trong đó: 

- Có Kế hoạch, công văn, giấy mời, chương trình, tài liệu, 

nội dung tập huấn.  

- Có danh sách tập huấn có xác nhận của chủ tịch UBND 

xã cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm trên địa bàn.  

- Có hình ảnh maket và hình ảnh toàn cảnh lớp tập huấn. 

3 
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100% cơ sở thực phẩm được tham dự hội 

nghị, tập huấn 

Tỷ lệ % được tính như sau: 

                  Số lượng cơ sở tham gia tập huấn 

Tỷ lệ % =                                            x 100% 

                  Tổng số cán bộ quản lý ATTP trên địa bàn 

(Mỗi cơ sở mời đại diện 1 chủ cơ sở hoặc 1 chủ cơ sở và 

1 người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, tuỳ 

các địa phương). 

2 

Từ 80% đến dưới 100% 

1 
Từ 60% đến dưới 80% 

- Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị 

chuyên môn cấp tỉnh tổ chức hội nghị, tập 

huấn kiến thức về ATTP 

- Có công văn/kế hoạch/giấy mời các sở, ngành, cơ quan, 

đơn vị chuyên môn cấp tỉnh tổ chức hội nghị, tập huấn 

kiến thức về ATTP,  

- Có hình ảnh minh chứng phối hợp (hình ảnh hội nghị, 

tập huấn kiến thức về ATTP). 

 

2 

 11. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác ATTP 4  

Có Bằng khen của cấp có thẩm quyền đối với 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác ATTP 

Có hình ảnh/file Bằng khen hoặc có Quyết định khen 

thưởng. 

Tham khảo căn cứ tại tiêu 

chí số 7. 

2 

Phòng VHXH 

Có Giấy khen hoặc các hình thức khen 

thưởng khác của cấp có thẩm quyền đối với 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác ATTP 

Có hình ảnh/file giấy khen hoặc có Quyết định khen 

thưởng của cấp có thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác ATTP. 

1 

Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, 

tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 

Ảnh chụp/link bài viết biểu dương gương điển hình tiên 

tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên truyền 

thanh hoặc trang tin. 

1 

IV. QUẢN LÝ CƠ SỞ THỰC PHẨM 34  

12. Thống kê cơ sở thực phẩm 4 
 

Phòng Kinh Tế 

Có Danh sách cơ sở thực phẩm trên địa bàn 

quản lý. Trong đó: 

Có File danh sách (Excel/Trang tính) thống kê cơ sở thực 

phẩm trên địa bàn quản lý 
 4 

 

Cập nhật các thông tin cần thiết: Tên cơ sở, 

địa chỉ, loại hình, thông tin việc tuân thủ quy 

định về ATTP 

Danh sách có cập nhật thông tin cụ thể: Tên cơ sở, địa 

chỉ, loại hình, số, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc ngày ký cam kết bảo đảm 

ATTP,… 

 2 

Phân loại theo cấp quản lý 
Cập nhật đầy đủ thông tin về phân cấp quản lý (cấp tỉnh 

và cấp xã) theo quy định. 

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 của Chính 
1 
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Phân loại theo ngành quản lý 
Cập nhật đầy đủ các thông tin phân loại quản lý theo 

ngành quy định của pháp luật 

phủ. - Quyết định 

121/2025/QĐUBND ngày 

16/9/2025 của UBND tỉnh. 

1 

13. Quản lý việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc ký cam kết bảo đảm ATTP 12  

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 

(đối với cơ sở thuộc diện phải có Giấy chứng 

nhận). Trong đó: 

Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đã 

cấp theo quy định kèm Bản chụp hoặc file PDF Giấy 

chứng nhận đã cấp. 

- Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/ 2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 

38/2018/TTBNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn. - Thông tư số 

17/2024/TTBNNPTNT ngày 

28/11/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn. - Thông tư số 

43/2018/TT-BCT ngày 

15/11/2018 của Bộ Công 

Thương. - Thông tư số 

38/2025/TT-BCT ngày 

19/6/2025 của Bộ Công 

Thương. 

6 

Phòng VHXH, 

Phòng Kinh Tế 

100% cơ sở được cấp 

Tỷ lệ được tính như sau:  

               Số cơ sở được cấp giấy  

Tỷ lệ % =  

             Tổng số cơ sở thuộc diện phải cấp giấy trên địa 

bàn × 100% 

6 

Từ 80 đến dưới 100% cơ sở được cấp 4 

Từ 60% dưới 80% cơ sở được cấp 2 

- Ký cam kết bảo đảm ATTP (đối với cơ sở 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện ATTP). Trong đó: 

- Danh sách ký cam kết bảo đảm ATTP kèm theo bản 

chụp hoặc file PDF bản cam kết. - Việc thực hiện các nội 

dung đã cam kết của cơ sở: Biên bản kiểm tra, giám sát; 

báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. 

- Thông tư số 

17/2018/TTBNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn. - Công văn số 

494/SCT-QLTM ngày 

24/4/2020 của Giám đốc Sở 

Công Thương Thanh Hoá. - 

Công văn số 2776/SYT-

NVY ngày 30/6/2023 của 

Giám đốc Sở Y tế Thanh 

Hóa 

6 

100% cơ sở ký cam kết 

Tỷ lệ được tính như sau:  

              Số cơ sở đã ký cam kết 

Tỷ lệ % =  

            Tổng số cơ sở thuộc diện ký cam kết trên địa bàn 

× 100% 

6 

Từ 80 đến dưới 100% cơ sở ký cam kết 4 

Từ 60% dưới 80% cơ sở ký cam kết 2 

14. Quản lý chợ kinh doanh thực phẩm hoặc cửa hàng kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu 16  



Nội dung tiêu chí Hướng dẫn chi tiết và hồ sơ minh chứng kèm theo Căn cứ pháp lý Điểm Đơn vị phụ trách 

Chợ kinh doanh thực phẩm có thông báo bản 

công bố hợp chuẩn hoặc Quyết định công 

nhận chợ kinh doanh thực phẩm đối với chợ 

tạm; duy trì thực hiện các yêu cầu đối với chợ 

kinh doanh thực phẩm. Trong đó: 

- Danh sách Chợ kinh doanh thực phẩm. - Bản chụp hoặc 

file PDF bản công bố hợp chuẩn hoặc Quyết định công 

nhận chợ kinh doanh thực phẩm đối với chợ tạm (còn 

hiệu lực) trên địa bàn. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 11856:2017 Chợ 

kinh doanh thực phẩm. - 

Quyết định số 

08/2020/QĐUBND ngày 

19/02/2020 của UBND tỉnh. 

10 

Phòng Kinh Tế 

100% chợ đạt yêu cầu Tỷ lệ được tính như sau:  

                 Số chợ đạt yêu cầu 

Tỷ lệ % =                                         × 100% 

                 Tổng số chợ trên địa bàn  

 

10 

Từ 80% đến dưới 100% chợ đạt yêu cầu 8 

Từ 60% đến dưới 80% chợ đạt yêu cầu 6 

- Cửa hàng kinh doanh thực phẩm có Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn 

hiệu lực hoặc Bản cam kết bảo đảm ATTP. 

Trong đó: 

- Danh sách cửa hàng kinh doanh thực phẩm. - Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn hiệu lực hoặc 

Bản cam kết bảo đảm ATTP. 

 6 

100% cửa hàng đạt yêu cầu Tỷ lệ được tính như sau:  

                 Số cửa hàng đạt yêu cầu  

Tỷ lệ % =                                         × 100% 

                 Tổng số cửa hàng trên địa bàn  

 6 

Từ 80% đến dưới 100% cửa hàng đạt yêu cầu  4 

Từ 60% đến dưới 80% cửa hàng đạt yêu cầu  2 

15. Theo dõi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm 2  

Tự công bố sản phẩm 

- File danh sách thống kê, theo dõi, cập nhật các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn 

thực hiện tự công bố sản phẩm.  

- Bản cứng hoặc file PDF hồ sơ tự công bố của cơ sở. 

 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 của Chính 

phủ 

1  

Đăng ký bản công bố sản phẩm 

- File danh sách thống kê, theo dõi, cập nhật các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn 

thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm.  

- Bản cứng hoặc file PDF Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

bản công bố sản phẩm của cơ sở. 

Chương III nghị định 

15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của luật ATTP 

1  

V. KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ CÔNG KHAI VI PHẠM   

16. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP 12  

Triển khai kiểm tra định kỳ dịp Tết Nguyên 

đán và mùa Lễ hội Xuân 

- Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, Quyết định 

kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, biên bản kiểm tra, báo cáo 

kết quả kiểm tra,… của UBND xã. 

- Hoặc Quyết định kiểm tra liên ngành, biên bản kiểm tra, 

báo cáo kiểm tra liên ngành,… của Ban Chỉ đạo. 

- Nghị định 115/2018/NĐ-

CP ngày 04/9/2018, Nghị 

định số 124/2021/NĐ-CP 

ngày 28/12/2021 của Chính 

phủ. - Nghị định 

2 
Phòng VHXH, 

Phòng Kinh Tế 



Nội dung tiêu chí Hướng dẫn chi tiết và hồ sơ minh chứng kèm theo Căn cứ pháp lý Điểm Đơn vị phụ trách 

Triển khai kiểm tra định kỳ dịp Tháng hành 

động vì ATTP 

 

118/2021/NĐ-CP ngày 

23/12/2021 của Chính phủ; 

Nghị định 190/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của Chính 

phủ. - Thông tư số 

17/2026/TTBYT ngày 

30/5/2026 của Bộ Y tế - 

Thông tư số 

17/2018/TTBNNPTNT ngày 

28/11/2018, Thông tư số 

38/2018/TTBNNPTNT ngày 

25/12/2018, Thông tư số 

17/2024/TTNNPTNT ngày 

30/12/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Thông tư số 

17/2025/TT- NNMT ngày 

2 

Triển khai kiểm tra định kỳ dịp Tết Trung thu 2 

Kiểm tra đột xuất khi có thông tin phản ánh, 

kiến nghị hoặc chỉ đạo của cấp trên 
1 

Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị 

chuyên môn cấp tỉnh thực hiện công tác kiểm 

tra ATTP trên địa bàn quản lý 

- Văn bản cử cán bộ tham gia hoặc hình ảnh phối hợp với 

các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp tỉnh thực 

hiện công tác kiểm tra ATTP trên địa bàn quản lý. 

1 

17. Phát hiện, xử lý và công khai vi phạm quy định về ATTP 4  

Phát hiện các hành vi vi phạm về ATTP 

- Biên bản kiểm tra  

- Biên bản xử phạt vi phạm hành chính  

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP  

- Biên lai xử phạt vi phạm hành chính về ATTP  

- Quyết định về thu hồi, tiêu huỷ mặt hàng thực phẩm vi 

phạm ATTP (nếu có). 

- Luật Xử lý vi phạm hành 

chính.  

- Nghị định số 68/2025/NĐ-

CP ngày 18/3/2025, Nghị 

định số 118/2021/NĐ-CP 

ngày 23/12/2021, Nghị định 

số 189/2025/NĐ-CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ. 

1 

Phòng Văn hoá 

Phòng Kinh Tế 

Áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm về 

ATTP đúng quy định của pháp luật 
2 

Công khai thông tin cơ sở vi phạm, hành vi 

vi phạm trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 

Hình ảnh, nội dung, link trang tin công khai thông tin cơ 

sở vi phạm, hành vi vi phạm trên các phương tiện thông 

tin đại chúng hoặc bằng chứng thông báo tên cơ sở vi 

phạm trên loa truyền thanh. 

Chỉ thị số 13/CT-UBND 

ngày 29/3/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

1 

VI. GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 6  

18. Xử lý ngộ độc thực phẩm và sự cố về ATTP xảy ra trên địa bàn 4  

Trạm Y tế thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, 

báo cáo, xử lý ngộ độc thực phẩm hoặc sự cố 

về ATTP (đối với xã, phường không để xảy 

  

4 
Trạm y tế xã 
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ra ngộ độc thực phẩm hoặc sự cố về ATTP 

đạt điểm tối đa). Trong đó: 

Lập sổ theo dõi, thống kê ngộ độc thực 

phẩm, sự cố về ATTP 

Sổ theo dõi, thống kê ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP.  
1 

Báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về 

ATTP xảy ra trên địa bàn 

Báo cáo ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm và Báo cáo kết 

thúc vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP xảy ra trên 

địa bàn. 

Mẫu biểu báo cáo quy định 

tại Điều 5, Quyết định số 

3081/QĐBYT ngày 

15/7/2020 về việc ban hành 

quy định chế độ báo cáo, 

mẫu biểu báo cáo về ATTP 

thuộc phạm vi quản lý của 

ngành y tế 

1 

Sơ cứu, cấp cứu kịp thời người nghi ngờ bị 

ngộ độc thực phẩm 

Hồ sơ bệnh án sơ cứu, cấp cứu kịp thời người nghi ngờ bị 

ngộ độc thực phẩm. Hình ảnh thực tế (nếu có). 

 
1 

Điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, sự cố về 

ATTP và phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn cấp trên trong điều tra, xử lý ngộ độc 

thực phẩm 

- Điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP 11 

bước  

- Có biên bản làm việc phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn cấp trên trong điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm. 

Quyết định số 39/2006/QĐ-

BYT ngày 13/12/2006 của 

Bộ Y tế. 
1 

Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc sự 

cố về ATTP 

Sổ theo dõi, thống kê ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP  
4 

 

19. Công tác giám sát ATTP 2  

Kế hoạch giám sát ATTP theo chỉ đạo của 

cấp trên; trong đó, có nội dung giám sát đối 

với các sản phẩm thực phẩm chủ lực, có lợi 

thế của xã 

Có ban hành kế hoạch giám sát ATTP đối với các sản 

phẩm thực phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của xã, 

phường; hồ sơ về hoạt động giám sát bao gồm: Biên bản 

lấy mẫu, kết quả kiểm nghiệm và báo cáo kết quả giám 

sát. 

Quyết định số 1571/QĐ-

UBND ngày 29/5/2026 của 

Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Chương trình lấy mẫu 

giám sát ATTP trên địa bàn 

tỉnh, giai đoạn 2026-2030. 

1 

Phòng Kinh Tế 

Trạm Y tế thực hiện lấy mẫu, gửi mẫu hoặc 

xét nghiệm nhanh mẫu thực phẩm trên địa 

bàn, báo cáo kết quả xét nghiệm 

- Có hình ảnh về lấy mẫu hoặc xét nghiệm nhanh mẫu 

thực phẩm trên địa bàn.  

- Có biên bản lấy mẫu, biên bản mã hoá mẫu, biên bản 

bàn giao mẫu thực phẩm đối với mẫu thực phẩm trên địa 

bàn.  

- Có báo cáo kết quả đối với xét nghiệm nhanh mẫu thực 

phẩm trên địa bàn. 

Thông tư số 01/2024/TT-

BKHCN ngày 18/01/2024 

của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 1 

 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN   



Nội dung tiêu chí Hướng dẫn chi tiết và hồ sơ minh chứng kèm theo Căn cứ pháp lý Điểm Đơn vị phụ trách 

20. Bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác thực hiện công tác bảo đảm 

ATTP trên địa bàn 
 

 

Quyết định phê duyệt hoặc bố trí kinh phí 

cho hoạt động quản lý về ATTP trên địa bàn, 

hoặc tài liệu, chứng từ, minh chứng nguồn hỗ 

trợ kinh phí khác 

- Có Quyết định phê duyệt hoặc bố trí kinh phí cho hoạt 

động quản lý về ATTP trên địa bàn.  

- Hoặc có tài liệu, hồ sơ, chứng từ, minh chứng nguồn hỗ 

trợ kinh phí khác. 

 

3 

Phòng Kinh Tế, 

Phòng Văn hoá 

     

Ghi chú:  

- Gợi ý tham khảo một số mẫu kèm theo: (1) Mẫu Tờ trình đề nghị công nhận xã ATTP/ATTP nâng cao; (2) Mẫu Báo cáo 

tự đánh giá, chấm điểm việc thực hiện các tiêu chí ATTP/ATTP nâng cao; (3) Mẫu Phiếu chấm điểm của thành viên Hội đồng tự 

đánh giá, chấm điểm của xã). 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ về đầu mối hướng dẫn ( Phòng Văn hoá – Xã 

hội). 
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